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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO SÁNG KIẾN

          1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 4 – 5 tuổi Làm quen văn học

2. Mô tả bản chất của sáng kiến: 

Thế giới trẻ thơ rất trong sáng nhưng cũng đầy màu sắc, tâm hồn trẻ rất dễ rung cảm trước tác phẩm văn học hay. Mỗi một tác phẩm đối với trẻ là một vườn ươm, nó chứa đựng những mầm xanh với những ước mơ cao đẹp, đầy tính nhân quyền, lòng vị tha, nhân ái, giáo dục trẻ biết yêu quý cái đẹp, loại bỏ cái xấu. Đối với trẻ mầm non chưa biết đọc, việc cho trẻ tiếp xúc, làm quen với văn học phải thông qua cô giáo truyền đạt qua các hoạt động: Kể chuyện, đọc thơ, câu đố, ca dao, đồng dao, hò vè..... 

 
Lứa tuổi mẫu giáo trẻ mới bắt đầu quá trình học nói. Chính vì vậy hoạt động làm quen với văn học giúp trẻ hình thành và phát triển ngôn ngữ, tìm hiểu về thế giới xung quanh, góp phần không nhỏ vào việc giáo dục toàn diện cho trẻ.

Qua việc cho trẻ làm quen văn học sẽ hình thành ở trẻ những tình cảm đạo đức tốt và còn là phương tiện giúp trẻ phát triển vốn từ và ngôn ngữ của trẻ được phát triển mạnh mẽ, trẻ nói mạch lạc, nói diễn cảm, nói đúng câu, đúng từ và đúng ngữ pháp.

Xuất phát từ thực trạng trên tôi nhận thấy văn học có ý nghĩa vô cùng to lớn trong công tác giáo dục trẻ nên tôi chọn đề tài: “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 4 - 5 tuổi làm quen văn học ” làm đề tài nghiên cứu cho năm học 2023 - 2024.


2.1. Các bước và cách thức thực hiện giải pháp:
* Giải pháp 1: Giúp trẻ tự tin, phát âm đúng, rõ lời
Đối với những trẻ còn nhút nhát, cháu hay lo lắng không dám thể hiện điều bé muốn nói trước cô giáo và các bạn. Để cháu tự tin hơn tôi hay nói với trẻ: “ Con cảm thấy thế nào”; “ con muốn làm gì” để giúp bé cảm thấy bình tĩnh, sau đó giúp bé thực hiện điều bé muốn làm hoặc tôi luôn động viên trẻ “ con đừng lo lắng, cô đang ở cạnh con”

 
Bên cạnh đó ngôn ngữ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giao tiếp, điều đó có nghĩa nó cũng rất quan trọng để tạo nên sự tự tin của trẻ khi giao tiếp với người khác. Nếu trẻ diễn đạt tốt, vốn từ tốt thì trẻ có thể tự tin nói chuyện, tự tin đọc thơ, kể chuyện trước lớp học.

Ở lớp tôi thường tổ chức những cuộc thi đọc thơ, kể chuyện, chơi trò chơi dân gian đọc các bài đồng dao, ca dao. Cô giáo sẽ tham gia chơi cùng với trẻ, thay đổi vai thường xuyên, để trẻ đóng vai người dẫn chương trình cuộc thi hoặc để trẻ làm thí sinh thi, làm khán giả và cô giáo phải giải thích cho trẻ biết được nhiệm vụ của những vai đó để làm gì? Phải ứng xử như thế nào? Như vậy trẻ sẽ được tham gia các vai khác nhau, trẻ sẽ có nhiều trải nghiệm về vai trò của các vai diễn của mình cũng như ứng dụng nó trong cuộc sống

Trong các cuộc thi đọc thơ, kể chuyện và hoạt động mọi lúc mọi nơi tôi luôn khen ngợi, động viên, khuyến khích trẻ có thể những món quà nhỏ ý nghĩa, đôi khi chỉ là một nụ cười, một cái ôm ấm áp hay một câu nói yêu thương, vui vẻ: “Con giỏi lắm”; “ Con làm rất tốt”; “ Giọng đọc của con rất diễn cảm”. Lời khen có tác dụng làm tăng sự tự tin của trẻ nhưng chỉ thực sự ý nghĩa khi trẻ đạt được thành công cụ thể. 

Để giúp trẻ phát âm đúng, rõ lời trong khi dạy trẻ học thuộc lòng diễn cảm, tôi luôn chú ý sửa cách đọc và khắc phục những khuyết điểm trong khi đọc cho trẻ thường trẻ hay đọc đều đều, còn thở hổn hển khi đọc, chưa biết ngắt nghỉ theo vần, đọc chưa diễn cảm.

Trước khi dạy cô phải đọc rõ ràng, mạch lạc, đúng nhịp điệu bài thơ, giúp trẻ hứng thú say sưa học thơ, thông qua đó cô có thể sửa sai cho các cháu một cách dễ dàng 

Trong tiết học thơ, kể chuyện tôi tổ chức cho trẻ đọc thuộc bài thơ, kể lại chuyện theo tổ, nhóm, từng cá nhân, nhận xét cách đọc thuộc và cách diễn cảm theo nội dung bài thơ, câu chuyện, tập cho trẻ nhận xét, đánh giá về sự chính xác, lưu loát, diễn cảm, nét mặt, điệu bộ 
Quá trình nghe bạn đọc, nhận xét bạn đọc, chính là những lúc cũng cố việc đọc của mình. Tôi luôn khích lệ trẻ thi đua đọc trước lớp một cách tự tin và ngày càng hay hơn: “Cháu thấy bạn đọc bài thơ đã hay chưa? Vì sao? Cháu có thể đọc hay hơn bạn được không, cháu đọc cho cả lớp nghe xem nào? Cô thấy bạn đọc rất hay rồi đấy, lại sáng tạo nữa
Dạy trẻ đọc thuộc diễn cảm thơ, chuyện là một quá trình sư phạm được xây dựng trên cơ sở cùng hợp tác hành động của tập thể trẻ với cô giáo. Quá trình dạy thơ, cô giáo cần phát triển ở trẻ thái độ có ý thức với hoạt động đọc thuộc diễn cảm bài thơ, chú ý quá trình từ bắt chước người lớn được thể hiện tính tích cực sáng tạo ở trẻ, kỹ năng biết nghe chính bản thân mình. 

Để biết đọc diễn cảm, trẻ cần có một mức độ nhất định những cảm giác, tri giác, tư duy, tình cảm, tưởng tượng, các kỹ năng chuyên biệt, hệ thống các kĩ năng kỹ xảo. 

Như vậy dạy trẻ đọc diển cảm thơ cũng là một quá trình sư phạm có hệ thống. Năng lực của trẻ trong lĩnh vực này có thể còn hạn chế, nhưng ý nghĩa giáo dục của vấn đề này lại rất đáng kể 

Cho trẻ tham gia các hội thi múa rối, đóng kịch do lớp, trường tổ chức.

Dạy trẻ kể lại chuyện để trẻ tái hiện lại một cách mạch lạc, diễn cảm tác phẩm văn học mà trẻ được nghe. Trẻ sử dụng nội dung, hình thức ngôn ngữ đã có sẵn của các tác giả và của giáo viên, tuy nhiên yêu cầu trẻ không học thuộc lòng câu chuyện, trẻ phải kể bằng ngôn ngữ của chính mình, truyền đạt nội dung câu chuyện một cách tự do thoải mái nhưng phải đảm bảo nội dung cốt truyện.

Kể nội dung chính của câu chuyện không yêu cầu trẻ kể chi tiết lời kể phải có cấu trúc ngữ pháp, giọng kể diễn cảm to, rõ ràng, không ê a, ấp úng cố gắng thể hiện đúng ngôn ngữ đối thoại hay độc thoại


Đàm thoại với trẻ về nội dung câu chuyện. Đàm thoại nhằm mục đích giúp trẻ nhớ lại nội dung câu chuyện, giúp trẻ xây dựng dàn ý câu chuyện kể, lựa chọn hình thức ngôn ngữ, cách dùng từ đặt câu.

Ví dụ: Câu chuyện: “ Qua đường”

- Trong câu chuyện cô vừa kể có những nhân vật nào?

- Thỏ mẹ dặn hai chị em thỏ điều gì khi hai chị em thỏ ra đường?

- Thỏ con đã hành động như thế nào khi đi sang đường?

- Điều gì xảy ra khi hai chi em thỏ vượt đèn đỏ?

- Chú thỏ xám đã khuyên hai chị em thỏ điều gì?

- Qua câu chuyện con rút ra được bài học gì cho bản thân mình? 

- Con có thể đặt tên khác cho câu chuyện không?

Thời gian đầu khi trẻ chưa quen với việc đọc, kể các tác phẩm văn học trẻ có thể kể theo mẫu câu của cô. Khi trẻ đã quen cô khuyến khích trẻ kể bằng ngôn ngữ của mình.

  
Tôi đặc biệt lưu ý khi trẻ kể: Trẻ phải quay mặt xuống các bạn, kể với tốc độ vừa phải, giọng rõ ràng, tư thế tự nhiên. Trong quá trình kể, trẻ phát âm sai cô nên để trẻ kể xong mới sửa sai cho trẻ.

 Nếu trẻ quên, cô có thể nhắc hoặc đặt câu hỏi cho trẻ nhớ. Trẻ kể xong, cô nhận xét, đánh giá truyện kể của trẻ không nên để đến cuối giờ trẻ sẽ quên mất những ưu nhược điểm của mình hay của bạn. Cô cần nhận xét đúng, chính xác. 

Nhưng cũng cần lưu ý thêm rằng việc cho trẻ nhận xét bạn đọc là một việc làm rất tế nhị, những lời động viên, khen gợi, khích lệ là rất cần thiết, điều đó sẽ giúp trẻ tự tin, phấn khởi để đọc ngày một hay hơn. Đặc biệt trong quá trình nhận xét, cô giáo cần tránh lỗi áp đặt.

Để trẻ hiểu hơn về nội dung tác phẩm văn học tôi sử dụng hệ thống câu hỏi đàm thoại từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó gợi ý để trẻ trả lời các câu hỏi của cô. Tôi nhận thấy tất cả trong lớp đều tham gia tích cực, sôi nổi. Như vậy vừa giúp trẻ phát âm đúng, phát triển vốn từ, ngôn ngữ trẻ phát triển, vừa giúp trẻ tự tin khi nói trước lớp. Đồng thời trẻ cảm thụ truyện một cách tích cực, sâu sắc hơn, trẻ nhớ nội dung câu chuyện lâu hơn và khi đóng kịch, trẻ sẽ tái tạo tính cách nhân vật một cách tự nhiên chân thật hơn.

Các kỹ năng phát âm đúng, đọc rõ lời vẫn cần được cũng cố và hoàn thiện trong suốt những năm ở trường mầm non.

 
Không khí lớp học có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính không khí chung của lớp học đã tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho việc đọc diễn cảm. Cô giáo phải sửa lỗi đọc cho trẻ kịp thời, có thể cho các cháu nhận xét cách đọc của bạn. Việc sửa chữa những thiếu sót của việc phát âm, đọc rõ ràng đúng, sai của bạn sẽ giúp trẻ tự sửa sai cho chính mình biết cách đọc đúng, diễn cảm.

Việc dạy bất cứ một loại hình nghệ thuật nào trong đó có cả việc đọc diễn cảm cũng đòi hỏi cô giáo chú ý đến việc học tập của từng cá nhân. Mặc dù tất cả các em trong lớp điều đọc nhưng chỉ khi từng cá nhân đọc toàn bộ tác phẩm hay một đoạn thì giọng nói, thể hiện điệu bộ của một người đọc diễn cảm mới được rèn luyện và mới được kiểm tra một cách thật sự.

Nếu cô giáo nắm vững đặc điểm cá nhân của các em, biết được trình độ đọc diễn cảm của các em thì có thể dựa vào chất lượng đọc của các em mà xác định được mức độ hiểu biết của trẻ về tác phẩm đó. Sự thể hiện giọng điệu, ngữ điệu, cách ngắt câu, thể hiện điệu bộ và cử chỉ của mỗi em có thể cho chúng ta đánh giá sự hiểu biết sâu sắc của em về tác phẩm đó hơn là những câu trả lời. 

Chúng ta cần phát triển hứng thú, năng lực của mỗi cá nhân và đọc cá nhân là một hình thức của giờ học đọc, trong đó có tính đến những đặc điểm khả năng của từng em. Việc đọc của từng cá nhân đặc biệt quan trọng, nhờ đó cô giáo có thể tác động đến từng cá nhân.

Để dạy trẻ học và đọc thuộc bài thơ, kể lại chuyện một cách tình cảm thì cô giáo phải gây hứng thú để trẻ bước vào hoạt động văn học nghệ thuật, gợi lại cho trẻ ấn tượng về bài thơ, tác giả, tác phẩm bằng việc mở cuộc thi đọc thơ có giải thưởng hoặc tạo một sân khấu nhỏ để lần lượt các em lên đọc thơ, kể chuyện 

Sau đó, cô giáo đọc, kể thật diễn cảm để gợi cảm xúc thẩm mĩ, hướng trẻ vào ghi nhớ, học thuộc lòng và đọc lại diễn cảm. Dạy trẻ học thuộc lòng bằng truyền khẩu, cô giáo đọc bài thơ, trẻ đọc theo cô đến khi thuộc. Mỗi bài thơ là một chỉnh thể nghệ thuật, thơ có âm thanh, nhịp điệu, vần điệu dễ đọc, dễ nhớ.

Thực tế cho thấy kinh nghiệm sống của trẻ đã phong phú hẳn lên, trẻ hứng thú tham gia học, phát biểu, đọc thơ, kể chuyện và đóng kịch, đa số trẻ đã tham gia đóng kịch thể hiện vai diễn của mình tốt.

* Giải pháp 2: Chuẩn bị và sử dụng đồ dùng trực quan, hình ảnh cho hoạt động làm quen văn học

          Việc chuẩn bị đồ dùng, hình ảnh cho hoạt động làm quen văn học giúp trẻ hứng thú tham gia, nhanh chóng hiểu nội dung chuyện, nhớ chuyện, thuộc thơ và đọc kể diễn cảm. Trong hoạt động này hình thức sử dụng đồ dùng trực quan rất có hiệu quả. Đồ dùng trực quan có thể là tranh ảnh, mô hình, rối que, rối tay, mũ nhân vật, sân khấu. Tôi tận dụng các nguyên liệu vật liệu có sẵn ở địa phương như: sách báo, lịch cũ, ống lon, chai nhựa, xốp, vải vụn, cành cây khô, bóng, hạt nút.... để tạo hình nhân vật trong câu chuyện, bài thơ. 


Ví dụ: Chuyện: " Chú vịt xám" tôi làm những chú vịt bằng những quả bóng, trang trí mắt, mỏ, chân bằng len, hột hạt để tạo hình nhân vật, hay trong câu chuyện: " Thức dậy đi nào" tôi làm các nhân vật bằng rối dẹt, đằng sau đính keo âm dương, khi kể đến nhân vật nào thì tôi di chuyển nhân vật đính vào khung cảnh phù hợp với phân cảnh từng đoạn truyện. 


Với việc sử dụng đồ dùng trực quan phong phú nhiều thể loại, nhân vật mỗi câu chuyện, bài thơ bằng nhiều chất liệu khác nhau kết hợp với sử dụng tranh ảnh có màu sắc đẹp, phù hợp nội dung câu chuyện, bài thơ đã gây hứng thú cho trẻ  
Để cho hoạt động LQVH đạt hiệu quả cao, thì khâu chuẩn bị vô cùng quan trọng. Có chuẩn bị tốt đồ dùng thì cô mới dạy tốt còn trẻ mới hứng thú học tốt, vì thế tôi thường chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng phục vụ cho môn học này như: Làm hình ảnh trên powerpoint phù hợp với nội dung câu chuyện, bài thơ. Cho trẻ nghe kể chuyện đọc thơ dưới nhiều hình thức khác nhau: Qua giọng đọc, kể của cô hoặc nghe qua mạng internet.

          
Tôi sử dụng kịch bản rối được chuyển thể từ các tác phẩm văn học để trẻ xem. Hoạt động này đem lại hiệu quả giáo dục rất cao vì trẻ mầm non luôn bị hấp dẫn bởi nghệ thuật múa rối. Qua múa rối tính cách nhân vật được thể hiện rõ, trẻ tiếp thu nhanh và kiến thức được  khắc sâu hơn.

Ngoài ra trong giờ hoạt động LQVH tôi luôn tạo bầu không khí vui tươi, gần gũi, lắng nghe ý kiến của trẻ, giúp trẻ có tâm trạng thoải mái. Từ đó trẻ tích cực tham gia trả lời các câu hỏi tôi đưa ra. 

Khi dạy tôi chọn những bài thơ, bài đồng dao ngắn, vừa phải, dễ thuộc, tìm những động tác minh họa đơn giản để dạy trẻ.

Trong lớp tôi dành riêng cho trẻ một góc: “ Thư viện của bé ” ở đó tôi đã chuẩn bị một số bộ truyện tranh, truyện tranh chữ to, thơ chữ to, tạp chí, họa báo đều có hình ảnh minh họa.
         
Về truyện thì có truyện cổ tích kể theo tranh, truyện dân gian Việt Nam, truyện kể sáng tạo. Những bài thơ, ca dao, đồng dao cùng các nguồn tài liệu được chọn lựa phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ và các nội dung sách có liên quan đặc thù văn hoá địa phương. 

Ở đây trẻ được thả sức bay bổng với trí tưởng tượng của mình, thông qua các tác phẩm văn học trẻ phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm thẩm mỹ, trẻ phát huy tính sáng tạo và tư duy. 
* Giải pháp 3: Rèn giọng nói, giọng đọc, giọng kể diễn cảm của giáo viên thu hút sự chú ý của trẻ

Trẻ cảm thụ ngôn ngữ nghệ thuật bằng cách nghe đọc kể, do vậy tôi luôn sử dụng mọi sắc thái giọng kể của mình làm phương tiện để đọc, kể biểu cảm khác nhau tạo cho tác phẩm văn học hấp dẫn với trẻ. Trẻ nhập tâm khi nghe giọng đọc kể của cô, nếu giọng đọc kể của cô không hấp dẫn thì trẻ dễ bị nhàm chán. Đọc thơ, kể chuyện là yếu tố giúp trẻ làm quen văn học. Khi đọc, kể chuyện cô giáo sử dụng ngữ điệu giọng nói để bộc lộ được đặc điểm, tính cách nhân vật, vì vậy giọng đọc, kể của cô phải chậm rãi, vừa phải để trẻ lắng nghe và ghi nhớ các từ ngữ, câu thơ, câu văn trong câu chuyện, điều đó giúp trẻ tích lũy được vốn từ văn học qua giọng đọc, giọng kể của cô. 

Trong hoạt động LQVH giọng kể, giọng đọc của cô giáo gây rất nhiều sự chú ý của trẻ. Để giờ học đạt kết quả cao, cô giáo ngoài việc chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi thì cô giáo còn phải thuộc nội dung tác phẩm đó, giọng kể, giọng đọc phải thể hiện được tính cách, nội tâm của nhân vật. Cô phát âm chuẩn xác, khi đọc kể phải truyền cảm, lô gích xuyên suốt toàn tác phẩm. 

Ví dụ: Trong câu chuyện: " Bác Gấu đen và hai chú thỏ", giọng của bác Gấu đen giọng kể ồm ồm, chậm rãi, giọng Thỏ Trắng nhẹ nhàng, trong trẻo, giọng Thỏ Nâu gắt gỏng.

Khi kể chuyện cần xác định ngữ điệu, nhịp điệu, cường độ của âm thanh, ngôn ngữ, sắc thái, khác nhau để trình bày tác phẩm văn học, đồng thời chú ý đến nét mặt, cử chỉ, điệu bộ của mình sao cho phù hợp với từng nội dung của bài thơ, câu chuyện

Cô giáo là thần tượng của trẻ, mọi cử chỉ, hành động, lời nói của cô là tấm gương để trẻ soi vào, trẻ rất thích bắt chước theo cô giáo. Vì vậy cô giáo phải thường xuyên rèn luyện giọng nói chuẩn xác, phát âm rõ ràng, nói lưu loát để trẻ noi theo. Trong các hoạt động tôi thường xuyên chú ý cách phát âm cho trẻ để kịp thời sửa sai những lỗi như trẻ phát âm tiếng địa phương, nói ngọng, việc sửa sai kịp thời giúp trẻ nhớ lâu hơn và giúp trẻ phát âm chuẩn hơn.

Để thu hút, lôi cuốn trẻ vào giờ học tôi lựa chọn các hình thức tổ chức phù hợp, hấp dẫn như qua tổ chức hội thi: “Bé yêu thơ”; câu đố, tham quan và đặc biệt là chọn những hình ảnh thật đẹp và những nhân vật ngộ nghĩnh sáng tạo đưa vào công nghệ thông tin để trẻ được xem, hóa thân vào các nhân vật trong tác phẩm văn học. 

Đề rồi từ chỗ trẻ chăm chú xem, lắng nghe cô giới thiệu dẫn đến trẻ nắm bắt được nội dung tiết học một cách chủ động. Với từng bài dạy, thể loại tôi đưa ra hệ thống câu hỏi đã chuẩn bị có tính lôgic, để đàm thoại với trẻ một cách sôi nổi theo phương châm: “lấy trẻ làm trung tâm” để phát huy trí tưởng tượng, những cảm xúc của trẻ, tính liên hệ thực tiễn, sáng tạo phù hợp với từng nội dung của bài mà trẻ không bị áp đặt một cách gò bó. Bên cạnh đó tôi dùng các thủ thuật khác nhau để dẫn dắt vào bài, chuyển tiếp các bước một cách linh hoạt. Ví dụ trong tiết dạy kể chuyện: “ Ai đáng khen nhiều hơn”, vào hoạt động mở đầu tôi cho trẻ hát múa:      “ Chú thỏ con”,  hỏi trẻ: “ chú thỏ con trông như thế nào?”, cô giảng giải chú thỏ con không những vô cùng đáng yêu mà còn biết vâng lời mẹ và giúp đỡ mọi người, cô dẫn dắt và kể chuyện cho trẻ nghe, sau đó cho trẻ xem hình ảnh theo nội dung câu chuyện, phân tích tính cách nhân vật qua hệ thông câu hỏi đàm thoại, giúp trẻ biết đâu là tốt-xấu để trẻ hướng tới cái đích mà trẻ cần làm đó là biết vâng lời người lớn, biết giúp đỡ mọi người lúc khó khăn, quan tâm yêu thương người khác.

* Giải pháp 4: Làm quen văn học trong mọi hoạt động của trẻ mầm non

Theo phương pháp dạy học tích hợp với môn làm quen văn học có thể lồng ghép, kết hợp với tất cả các môn khác và giúp cho các bộ môn khác trở nên sinh động hơn.

Cho trẻ tiếp xúc với văn học ở mọi lúc mọi nơi. Lồng ghép các câu ca dao, hò vè, thơ vào các hoạt động khác: Hoạt động KPKH, TH, GDÂN, hoạt động ngoài trời, hoạt động góc…Ôn luyện mọi lúc mọi nơi cũng là một biện pháp giúp trẻ ghi nhớ và tạo cho trẻ thói quen thích đọc sách, yêu văn học.

* Trong hoạt động Giáo dục âm nhạc:

  
- Trong giờ âm nhạc giáo viên dạy trẻ cảm thụ bài hát trong các bước chuyển tiếp cô có thể lồng ghép thơ, câu đố, hò vè phù hợp với chủ điểm để tiết học đạt hiệu quả cao hơn.

Ví dụ: Thông qua việc dạy bài hát: “ Nhà của tôi ” kết hợp trẻ đọc thơ: 

“ Em yêu nhà em ” giúp cho trẻ cảm nhận nội dung bài thơ sâu sắc hơn, tiết học thêm sinh động, phong phú.

  
- Có nhiều bài hát có cùng chủ đề với bài thơ, tuy là lời bài hát không hoàn toàn trùng với lời bài thơ nhưng mang ý nghĩa mở rộng nhận thức cho trẻ trong tiết học đó như:

Trẻ hát: “ Đàn gà trong sân”. Sau khi hát kết hợp đọc thơ bài: “Đàn gà con” giúp trẻ cảm thụ và hiểu thêm nội dung bài hát. Đồng thời thể hiện tình cảm của trẻ thông qua tiết học đó.
  
- Ngoài ra việc cho trẻ làm quen với một số bài hát đồng dao, ca dao cũng tạo được hứng thú cho trẻ, trẻ hát mau thuộc.

Ví dụ: “Xúc xắc xúc xẻ”;“Chi chi chành chành”;“Rềnh rềnh ràng ràng”

* Trong hoạt động Khám phá khoa học:

    
Để giúp trẻ hiểu đúng đắn về những đề tài của giờ hoạt động chung làm quen khám phá khoa học thông qua việc trò chuyện, đàm thoại, quan sát, trò chơi thì việc kết hợp sử dụng tác phẩm văn học trong giờ học góp phần tạo cho trẻ có hứng thú, chuyển tiếp giữa các bước nhẹ nhàng, lo gích. 

Ví dụ: Khi dạy trẻ đề tài: “ Sắc hoa mùa xuân ”. Yêu cầu trẻ nhận biết màu sắc, mùi hương, cấu tạo của hoa cúc. Cô có thể lồng ghép đọc cho trẻ nghe bài thơ: “ Hoa cúc vàng ”.
      
Trong chủ đề nghề nghiệp như: “Một số nghề quen thuộc” cô giáo yêu cầu trẻ nắm được việc làm, ý nghĩa, ích lợi của công việc đó đối với xã hội,  giáo dục trẻ yếu quí người lao động, kết hợp cho trẻ nghe bài: “Bé làm bao nhiêu nghề”,     “ Làm nghề như bố” 

      
Khi dạy đề tài: “Chú bộ đội”, đọc cho trẻ nghe bài: “Chú bộ đội hành quân trong mưa”, “Chú giải phóng quân”. Nhằm giúp trẻ hiểu được công việc của các chú bộ đội phải đứng gác giữ độc lập cho Tổ quốc

* Trong hoạt động Tạo hình:
        
Văn học trong giờ tạo hình ngoài việc trẻ thực hành, tôi cho trẻ đọc nhiều bài thơ, ca dao, đồng dao có nội dung tương đối phù hợp với đề tài đó. Sau đó từ nội dung bài thơ tôi kết hợp đàm thoại 

Ví dụ: Vẽ đề tài: “Vẽ cây cải”. Cho trẻ đọc thơ: “ Bắp cải xanh”

- Các con vừa đọc bài thơ nói về cây rau nào?

- Trong bài thơ cây bắp cải có màu gì?

 
Những câu hỏi đàm thoại đó giúp trẻ có thêm một số ý tưởng trong quá trình trẻ vẽ để trẻ có sản phẩm sáng tạo.

Chính vì vậy để nâng cao chất lượng giáo dục văn học, khi bắt đầu tiến hành hoạt động nào đó với trẻ, tôi khởi đầu bằng các trò chơi, cho trẻ hát các bài hát ngắn có nội dung phù hợp với đề tài sắp học để tập trung sự chú ý của trẻ, rồi sau đó chuyển sang cho trẻ nghe kể chuyện, đọc thơ.  

Cho trẻ đóng kịch, kể chuyện, đọc thơ dưới nhiều hình thức: Cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân, đọc luân phiên, đọc đồng thanh  
    
Hoạt động làm quen văn học giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, tình cảm thẩm mỹ, dạy trẻ một số kỹ năng giao tiếp, ứng xử, biết được các mối quan hệ trong xã hội góp phần không nhỏ vào việc hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của trẻ           

* Trong hoạt động góc:
  
Trong một giờ hoạt động chung trẻ không thể thuộc được câu chuyện hoặc thuộc bài thơ, vì ở lứa tuổi này trẻ rất dễ nhớ nhưng mau quên. Cô giáo cần cho trẻ làm quen văn học ở mọi lúc mọi nơi và hoạt động góc. Giờ hoạt động góc, trẻ được tham gia chơi rất hồn nhiên, mạnh dạn giao tiếp, trẻ có thể chơi trò chơi đóng vai “cô giáo” ở góc phân vai, một cháu làm cô giáo dạy cháu đọc thơ hoặc kể chuyện giúp trẻ nhớ lại trình tự câu chuyện hoặc đọc lại những bài thơ đã được học.

 Dạy trẻ kể chuyện theo trí nhớ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc, ghi nhớ lại bài thơ, câu chuyện đã học. 

Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo: Yêu cầu trẻ kể mạch lạc, lô gích, các câu nói phải đúng ngữ pháp, thể hiện rõ ràng về ngôn ngữ có thể kể bằng mô hình, hay bằng tranh, hình thức có thể cô kể một đoạn, rồi yêu cầu trẻ kể tiếp, tổ chức nhiều hình thức sinh động phát huy trí tưởng tượng của trẻ.

Ngoài ra ở hoạt động góc trẻ còn có thể tham gia vào các trò chơi dân gian, đọc các bài đồng dao, ca dao với những bài đồng dao đơn giản, dễ thuộc phù hợp với nhận thức và hoạt động vui chơi của trẻ. Ngôn ngữ ca dao, dồng dao với cách nói vần vè, giàu nhịp điệu của ngôn ngữ, nhiều bài đồng dao có lối kết vòng tròn, trẻ có thể đọc đi đọc lại không có kết thúc, đồng dao là món ăn tinh thần không thể thiếu của trẻ em và việc đọc thuộc các bài đồng dao, ca dao sẽ giúp trẻ cảm nhận cái vui tươi, hồn nhiên, cái trong trẻo, và qua đó vốn từ của trẻ phát triển rất nhiều.

Dựa và từng chủ đề tôi làm đồ dùng đồ chơi một cách cụ thể, mỗi chủ đề có một bộ đồ chơi phục vụ cho quá trình giảng dạy và vui chơi. Ở hoạt động góc tôi cho trẻ tạo ra nhừng đồ chơi làm bằng lá cây, giấy vụn, hột hạt, vẽ và tô màu những bức tranh, những hình ảnh trẻ sưu tầm, gợi mở cho trẻ kể chuyện sáng tạo. Ngoài ra từ vải vụn, giấy, xốp tôi hướng dẫn trẻ làm ra những con rối que thật ngộ nghĩnh, phác họa những nhân vật từ bài thơ, câu truyện cổ tích trẻ được học, sáng tạo thêm những nhân vật trẻ thích.
Hoặc trẻ được chơi ở góc thư viện: Xem sách, truyện tranh chữ to, tạo cho trẻ cảm giác là trẻ có thể đọc được quyển truyện đó hoặc có kể biết rằng quyển truyện đó nói về cái gì? Trẻ có thể dựa vào truyện tranh để khám phá ra các nhân vật, hoặc trẻ có thể tự vẽ, cắt dán hình ảnh tập làm sách, truyện tranh theo chủ đề. Tôi nhận thấy qua giờ họat động góc trẻ mạnh dạn, thích giao tiếp và phát triển nhiều vốn từ, cũng cố lại những kiến thức đã học. Đặc biệt là trẻ rất thích tự lập trong lúc tự làm sách truyện tranh, phấn khởi và rất thích tham gia chơi ở góc này

* Chơi đóng vai theo chủ đề:

   
 Khi chơi đóng vai theo chủ đề, trẻ phải tham gia vào cuộc nói chuyện với bạn để phân vai, trao đổi với nhau trong khi chơi, trẻ bắt chước các nhân vật mà trẻ đóng vai, làm cho ngôn ngữ đối thoại của trẻ thêm phong phú và đa dạng. 


Trẻ được phân công đóng vai sẽ thể hiện được hành động, ngôn ngữ, tính cách nhân vật mình đóng vai. Trẻ hiểu được nội dung câu chuyện sâu sắc hơn.

Ví dụ: Chơi về chủ điểm: “Ngành nghề” thì cháu ở góc phân vai trò chơi:    “ Cô giáo” dạy cháu đọc thơ: “ Cô giáo của em”, nghe kể chuyện: “Món quà của cô giáo”. 

* Chơi đóng kịch:

   
Tổ chức cho trẻ chơi đóng kịch là một phương pháp tốt để phát triển ngôn ngữ đối thoại cho trẻ. Nội dung kịch được chuyển thể từ tác phẩm văn học mà trẻ đã được làm quen. Trẻ làm quen với các mẫu câu văn học đã được chọn lọc. 
Khi đóng vai trẻ cố gắng thể hiện đúng ngữ điệu, tính cách nhân vật mà trẻ đóng, giúp cho ngôn ngữ của trẻ mang sắc thái biểu cảm rõ rệt. 

* Giải pháp 5: Ứng dụng công nghệ thông tin vào bài dạy

Với công nghệ thông tin chúng ta có thể dử sụng các phần mềm có sẵn hoặc sử dụng chương trình Powerpoint để soạn các hoạt động cho trẻ chơi và học. Đây là một biện pháp có thể thực hiện nhiều lần, không tốn nhiều nguyên vật liệu mà mang lại hiệu quả cao, gây được hứng thú, lôi cuốn trẻ. 


Tôi luôn đầu tư học hỏi cách soạn giáo án điện tử và sử dụng phần mềm trên vi tính một cách thành thạo. Lựa chọn những bài thơ, câu chuyện phù hợp với chủ đề, phù hợp khả năng nhận thức của trẻ: Tôi tìm những nội dung, hình ảnh, âm thanh, màu sắc ở trên mạng hoặc phân cảnh ở ngoài để phối hợp ghép các cảnh phù hợp với từng hoạt động trong bài dạy thơ hay kể chuyện. 

Qua công nghệ thông tin cô truyền thụ được đến trẻ tất cả những nội dung giáo dục không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hình ảnh minh hoạ, âm thanh, tiếng động một cách sống động và trung thực. Việc trình chiếu powerpoint trên màn hình rộng, các nhân vật trong bài thơ, câu chuyện được di chuyển một cách sinh động, vui tươi, kịch tính giúp trẻ được làm quen với máy vi tính và tăng sự tập trung, hứng thú học tập một cách tích cực từ trẻ 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy và học cho trẻ sẽ giúp cho giáo viên giải quyết được những khó khăn về giáo cụ trực quan, phát triển được nhiều hình thức luyện tập, tích hợp các hoạt động thuận lợi hơn. Trẻ có nhiều trò chơi linh hoạt, giờ học, giờ chơi sinh động phong phú và dễ tiếp thu hơn, tăng thêm vốn hiểu biết
Qua biện pháp này tôi nhận thấy khả năng cảm thụ các tác phẩm vặn học của trẻ lớp tôi có những chuyển biến rõ nét, đa số trẻ lớp tôi tích cực tham gia hơn trong hoạt động văn học, trẻ thích đọc, kể cùng các bạn, cùng cô giáo và ba mẹ trẻ những bài thơ, chuyện đã được học

2.2. Phân tích tình trạng của giải pháp đã biết:
Song qua thực tế tôi thấy đặc điểm tâm sinh lí nhận thức của trẻ ở độ tuổi này còn rất nhiều hạn chế do các cơ quan và bộ máy phát âm của trẻ chưa được hoàn thiện. Trẻ nói ngọng, nói chưa đủ câu, chưa rõ ràng, mạch lạc, khả năng đọc thơ, kể chuyện của trẻ chưa thể hiện được ngữ điệu giọng đọc, giọng kể, cách ngắt câu, ngắt nhịp chưa đúng, trẻ hay đọc suông, đọc vẹt nên chưa hiểu nội dung của tác phẩm văn học, bên cạnh đó có một số trẻ hiếu động không chịu ngồi yên, hay đùa nghịch, nói leo, không tập trung chú ý nghe cô đọc, cô kể chuyện 

Về phía giáo viên đã thực sự có nhiều đầu tư vào việc nâng cao các phương pháp, hình thức cho trẻ làm quen văn học đã chú trọng nhiều đến việc đọc, kể diễn cảm và dạy trẻ kể lại chuyện, kể sáng tạo dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Song việc dạy trẻ đóng kịch còn có nhiều hạn chế. Chưa có sáng tạo trong việc chuyển thể từ chuyện kể sang kịch bản sân khấu, giáo viên còn nặng nề trong việc dẫn chuyện làm cho kịch bản trở nên rời rạc, kém hấp dẫn. Bên cạnh đó vẫn còn một số giáo viên khả năng cảm nhận các tác phẩm thơ chuyện còn hạn chế, giọng đọc và cách phối hợp ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ minh họa chưa bộc lộ cảm xúc hấp dẫn, lôi cuốn trẻ, phương pháp lồng ghép tích hợp chưa linh hoạt sáng tạo, trẻ chưa thực sự say mê, hào hứng. Sử dụng đồ dùng dạy học chưa khoa học, dẫn đến giờ học trẻ ít tập trung chú ý, hiệu quả trên tiết học chưa cao. 

* Ưu điểm:

- Ban giám hiệu nhà trường luôn đi sâu đi sát, tạo điều kiện thuận lợi cho
giáo viên có đủ phương tiện để chăm sóc và dạy trẻ 

- Nhà trường đã tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn tại trường, cùng với tổ chuyên môn quan tâm bồi dưỡng về nội dung phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động làm quen văn học
- Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, có trang bị máy vi tính nên việc cho trẻ hoạt động có ứng dụng CNTT dễ dàng hơn, hình ảnh phong phú, đẹp, sinh động, trẻ được nghe kể chuyện, đọc thơ dưới nhiều hình thức khác nhau thu hút sự tập trung chú ý của trẻ, làm cho trẻ ham thích, hứng thú hơn với hoạt động làm quen văn học. 

- Bản thân được tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chuyên môn về hoạt động làm quen văn học. Đồng nghiệp luôn giúp đỡ để tôi được trao đổi chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm qua các buổi sinh hoạt chuyên môn tại trường.

 - Lên kế hoạch làm đồ dùng dạy học, đồ chơi theo từng chủ đề phù hợp với trẻ để trẻ hoạt động đọc thơ, kể chuyện dễ dàng. Trang bị các tranh ảnh, slide thể theo nội dung cây chuyện, bài thơ để trẻ được làm quen ở mọi lúc mọi nơi.

- Giáo viên hiểu được hoàn cảnh và điều kiện sống của trẻ ở gia đình để có biện pháp giáo dục trẻ phù hợp.

* Nhược điểm:

          - Trẻ trong cùng độ tuổi nhưng sự phát triển về nhận thức và giao tiếp của trẻ không đồng đều, 1 số trẻ rụt rè chưa nhanh nhẹn, chưa mạnh dạn tham gia vào các hoạt động

- Đa số học sinh lớp tôi chưa được học qua các lớp bé nên khi đến lớp trẻ còn nhút nhát, chưa thực sự tự tin, mạnh dạn phát biểu ý kiến của mình, hoạt động đọc thơ rõ ràng, diễn cảm, kể chuyện lưu loát, sáng tạo ở trẻ còn hạn chế. Thời gian đầu trẻ còn hay nói trổng, trả lời chưa trọn câu, đa số trẻ phát âm chưa chuẩn, còn nói tiếng địa phương. 

- Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động làm quen văn học chưa đa dạng, thể loại đồ dùng còn ít, phần sử dụng đồ dùng còn chưa sáng tạo.
- Giọng đọc, lời kể của giáo viên còn hạn chế chưa thu hút được sự hứng thú nghe của trẻ

- Giáo viên còn hạn chế trong việc làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo cho trẻ hoạt động làm quen văn học.

2.3. Nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm hiện 
tại:

* Tính mới tính sáng tạo của sáng kiến:

 Chúng ta đều biết rằng mục tiêu chung của giáo dục mầm non là phát triển 
toàn diện khả năng cho trẻ, hình thành cho trẻ những khái niệm ban đầu về nhân 
cách con người. Hoạt động làm quen văn học có tầm quan trọng trong việc phát triển nhận thức, giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mỹ và qua đọc thơ, kể chuyện làm giàu vốn từ cho trẻ, rèn luyện khả năng phát âm và cách diễn đạt mạch lạc, chính là dấu hiệu để trẻ phát triển ngôn ngữ, giúp trẻ tập kể chuyện, đọc thơ, có trí nhớ tốt, có tư duy sáng tạo. Dạy trẻ làm quen văn học là phương tiện nâng cao khả năng trí tuệ, giúp trẻ phát triển trí nhớ, trí tưởng tượng, khả năng tư duy cao.

Trước tình trạng này tôi đã tìm ra những biện pháp thiết thực để tổ chức hoạt động cho trẻ để mang lại hiệu quả cao như:


Giúp trẻ tự tin, phát âm đúng, rõ lời

Rèn giọng nói, giọng đọc, giọng kể diễn cảm của giáo viên thu hút sự chú ý của trẻ


Chuẩn bị và sử dụng đồ dùng trực quan, hình ảnh cho hoạt động làm quen văn học


Làm quen văn học trong mọi hoạt động của trẻ mầm non


Ứng dụng công nghệ thông tin vào bài dạy


2.4. Khả năng áp dụng của sáng kiến: 

Đã áp dụng cho việc rèn kỹ năng sống cho trẻ khối Nhỡ 4-5 tuổi trường Mầm non Bình Minh

2.5. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử: 


2.5.1. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

Khả năng tư duy sáng tạo, kinh nghiệm sống của trẻ ngày càng phong phú nhờ các hoạt động trải nghiệm như: Kể chuyện sáng tạo, kể chuyện theo tranh, sáng tác thơ ca, câu đố, trả lời câu hỏi của cô: Vì sao? Thế nào? Con sẽ làm gì?..

Việc thường xuyên rèn luyện cách phát âm cho trẻ đã giúp trẻ tự tin hơn trong các hoạt động, ngôn ngữ phát triển mạch lạc giúp cháu mạnh dạn khi giao tiếp với cô và bạn. Các cháu được sửa sai các tật về ngôn ngữ: Không còn nói ngọng, nói lắp, phát âm rõ lời, diễn đạt câu mạch lạc.

    
Trẻ được trải nghiệm nhiều qua những trò chơi, đồ chơi mang tính sáng tạo và thực tiễn nên các cháu mạnh dạn trong giao tiếp vì thường xuyên được tiếp xúc với cô và các bạn, cô và trẻ cùng làm, cùng chơi, cùng trò chuyện.

          
Việc phối kết giữa cô giáo và phụ huynh giúp cô hiểu thêm tính cách, tâm tư, sở thích của từng trẻ để đáp ứng yêu cầu, thoả mãn nhu cầu của trẻ, từ đó hiệu quả học tập của trẻ đạt cao hơn 

Từ những kết quả đó đã làm chất lượng môn LQVH của lớp tôi tăng lên đáng kể, đến nay cháu đọc thơ, kể chuyện đạt từ  90- 94%; trẻ nói rõ ràng, mạch lạc hơn, diễn đạt câu có nghĩa đầy đủ, trẻ đã phân biệt được nghĩa của một số từ.

 94% trẻ phát âm chính xác hơn, mạch lạc hơn, ít sử dụng ngôn ngữ địa phương.

Sự tiến bộ của trẻ là niềm vui lớn không chỉ của tôi mà còn là niềm vui của các bậc cha mẹ khi thấy trẻ không những đọc thuộc các bài thơ, bài đồng dao, kể được chuyện mà còn rất mạnh dạn, hồn nhiên khi thể hiện. Trong giao tiếp trẻ đã biết sử dụng từ, câu phù hợp với ngữ cảnh, sử dụng vốn từ phong phú hơn, trẻ nói lưu loát hơn.


2.5.2. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử:
* Đối với giáo viên:

- Giúp giáo viên nắm chắc phương pháp, nội dung chương trình.
- Tạo môi trường học tập phong phú, sử dụng đồ dùng trực quan một cách hiệu quả. Khai thác hình ảnh, thông tin, nội dung phù hợp vào ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
Khả năng sử dụng linh hoạt, đa dạng hóa các hoạt động giúp trẻ đỡ nhàm chán và phát huy tính tích cực của trẻ khi tham gia vào hoạt động.
* Đối với trẻ: 

- Những biện pháp trên đã mang lại kết quả tốt sau thời gian áp dụng tại lớp Mẫu giáo Nhỡ 2, chất lượng của trẻ qua các hoạt động của trẻ được nâng cao rõ rệt, sự hứng thú của trẻ được nâng cao, trẻ có trẻ giải quyết được vấn đề linh hoạt và sáng tạo, đồng thời ngôn ngữ của trẻ phát triển mạch lạc hơn. 
- Trẻ đọc thơ diễn cảm, khi kể chuyện trẻ thể hiện được sắc thái, tình cảm, về lời nói, hành động, cử chỉ. Đặc biệt trẻ rất thích đóng kịch, thể hiện nhân vật một cách hào hứng, tự tin hơn, trẻ mạnh dạn, nhanh nhẹn, không còn nhút nhát.
* Đối với các bậc cha mẹ trẻ:

Thông qua việc tuyên truyền và thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lưuơngj làm quen văn học cho trẻ 4 - 5 tuổi, cha mẹ trẻ nhận thức rõ tầm quan trọng việc hưóng dẫn cho trẻ làm quen văn học cho con em họ, từ đó cha mẹ trẻ ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần để trẻ tham gia hoạt động làm quen văn học một cách tích cực và đem lại hiệu quả cao nhất.
* Đối với nhà trường:

Giáo viên đã sáng tạo, mạnh dạn hơn trong việc tận dụng các nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động làm quen văn học. Ứng dụng công nghệ thông tin một cách sáng tạo, hiệu quả hơn. Các giờ hoạt động làm quen văn học được đánh giá cao qua dự giờ của Ban giám hiệu.

3. Những thông tin cần được bảo mật: Không
4. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
- Cần tạo điều kiện cho giáo viên tham quan học tập ở các đơn vị bạn để trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm.

- Có các biện pháp, kiến nghị để mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng đọc, kể diễn cảm cho cô giáo.

- Thành lập tổ chuyên môn nghiệp vụ làm đồ dùng đồ chơi, làm rối phục vụ cho bộ môn làm quen văn học. 

- Giáo viên phải sưu tầm tranh ảnh, các đồ dùng, đồ chơi đẹp, đảm bảo tính thẩm mỹ và khoa học. Ứng dụngcác phần mềm trên mạng internet, công nghệ thông tin vào hoạt động làm quen văn học thu hút được trẻ vào tiết học để đạt kết quả cao

- Phối hợp với phụ huynh để động viên giáo dục trẻ thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của giáo viên.

5. Danh sách những thành viên đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng
sáng kiến lần đầu: 

	Số

TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Nội dung công việc hổ trợ

	01
	Mai Thị Phương
	20/02/1991
	Trường mầm non Bình Minh
	Giáo viên
	ĐHSP

	Áp dụng 5 giải pháp vào các hoạt động lớp MG Nhỡ 1 


	02
	Võ Thị Đoạt
	07/04/1968
	Trường mầm non Bình Minh
	Giáo viên
	ĐHSP
	Áp dụng 5 giải pháp vào các hoạt động lớp MG Nhỡ 2 



	03
	Hồ Thị Thu Hậu
	01/03/1990
	Trường mầm non Bình Minh
	Giáo viên
	ĐHSP


	Áp dụng giải pháp 1, 2, 4, 5 vào các hoạt động lớp MG Nhỡ 4 



	04
	Nguyễn Thị 
Thanh Vân
	23/01/1995
	Trường mầm non Bình Minh
	Giáo viên
	ĐHSP


	Áp dụng giải pháp 1, 3, 5, vào các hoạt động lớp MG Nhỡ 5 
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